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	HUYỆN UỶ VĨNH BẢO

BAN TỔ CHỨC

*

Số 280-CV/BTCHU
V/v nộp bổ sung hồ sơ cán bộ 
và thực hiện kê khai tài sản,
 thu nhập năm 2022
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


       Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 3 năm 2023


Kính gửi:…………………………………………………………………..

               ……….………………………………………………………….

                                                          -----

Căn cứ Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người  có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 601-CV/UBKTTU, ngày 20/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Công văn số 188-CV/BTCTU, ngày 21/12/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc bổ sung hồ sơ cán bộ và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.
Ngày 12/12/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 852-CV/HU yêu cầu các đồng chí cán bộ diện Huyện ủy quản lý (Ủy viên Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc huyện) nộp 01 bản khai bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm trước 17 giờ ngày 31/12/2022 và nộp 02 bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trước 17 giờ ngày 15/01/2023 cho Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp, cập nhật. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đồng chí chưa nộp nội dung yêu cầu về Ban Tổ chức Huyện uỷ, ảnh hưởng đến công tác báo cáo cấp ủy cấp trên và quản lý cán bộ, đảng viên (có bảng danh sách kèm theo).
Ban Tổ chức Huyện uỷ đề nghị các đồng chí cán bộ diện Huyện uỷ quản lý chưa thực hiện, hoặc chưa nộp đầy đủ, hoặc còn sai sót nội dung kê khai, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Huyện uỷ trước 16 giờ, ngày 07/3/2023 (qua đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chuyên viên của Ban) để tổng hợp báo cáo Thường trực. Đến hết thời hạn trên, nếu cá nhân cán bộ nào không thực hiện thì tự chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
Ban Tổ chức Huyện uỷ kính đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển nội dung Công văn này đến các cá nhân có liên quan, đồng thời phối hợp đôn đốc thực hiện.
(Gửi kèm theo Công văn số 852-CV/HU, ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy)./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi,

- Thường trực Huyện ủy “để báo cáo”,
- Lưu Ban Tổ chức Huyện uỷ.

	TRƯỞNG BAN
(đã ký)
  Phạm Đình Quý


	HUYỆN UỶ VĨNH BẢO

BAN TỔ CHỨC
*


	  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 3 năm 2023


DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ DIỆN HUYỆN UỶ QUẢN LÝ

chưa hoàn thiện bổ sung lý lịch và kê khai tài sản thu nhập năm 2022 (474 đồng chí)
(Kèm theo Công văn số   -CV/BTCHU, ngày 28/02/2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy)

------------------

Tổng cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Huyện ủy quản lý chưa nộp đủ hồ sơ gồm: Cán bộ, công chức Đảng, đoàn thể = 227 (trong đó có 12 đ/c đã nộp kê khai tài sản nhưng chưa nộp Bổ sung lý lịch đảng viên); viên chức giáo dục (MN, TH, THCS) = 179. Cụ thể như sau:
	TT
	ĐƠN VỊ
	Tên cán bộ diện 

Huyện uỷ quản lý
(227 đ/c)
	Chức vụ- đơn vị
	Chưa nộp kê khai 
tài sản 
213/227
	Chưa nộp 
bổ sung lý lịch 
(227/227)

	KHỐI CHI, ĐẢNG BỘ 



	1
	ĐẢNG BỘ XÃ 
AN HOÀ
	Vũ Thị Hiền
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	2
	
	Nguyễn Trung Phú
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	3
	
	Phạm Văn Đàn
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	4
	
	Nguyễn Văn Tậu
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	5
	
	Đoàn Văn Tùng
	TVĐU, Phó CT HĐND
	x
	x

	6
	
	Vũ Văn Trung
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	7
	
	Vũ Văn Nin
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	8
	ĐẢNG BỘ XÃ 

CAO MINH
	Phạm Đức Cương
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	9
	
	Đào Xuân Luân
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	10
	
	Hoàng Thụy Hường
	Phó bí thư, TT Đảng ủy
	x
	x

	11
	
	Mạc Huy Hoàng
	TVĐU, PCT UBND
	x
	x

	12
	
	Nguyễn Bình Lượng
	TVĐU, PCT HĐND
	x
	x

	13
	
	Nguyễn Văn Kỹ
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	14
	
	Phạm Đăng Đôn (Tích)
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	15
	ĐẢNG BỘ XÃ 
CỔ AM
	Đào Nguyên Cự
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	16
	
	Đào Văn Tự
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	17
	
	Đào Nguyên Linh
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	18
	
	Trần Đình Huân
	TVĐU, PCT HĐND
	x
	x

	19
	
	Đào Thị Nguyện
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	20
	
	Trần Quyết Thắng
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	21
	ĐẢNG BỘ XÃ CỘNG HIỀN
	Đoàn Văn Chung
	HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	22
	
	Nguyễn Văn Sơn 
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	23
	
	 Bùi Văn Mạnh 
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	24
	
	 Nguyễn Văn Tề
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	25
	
	 Dương Đức Chinh
	TVĐU, CHT BCH Quân sự
	x
	x

	26
	
	 Bùi Đức Cường
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	27
	ĐẢNG BỘ XÃ DŨNG TIẾN
	Phạm Thị Hiền
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	28
	
	Nguyễn Đức Vượng
	Thường trực Đảng ủy
	x
	x

	29
	
	Phạm Trung Tiến
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	30
	
	Vũ Viết Hải
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	31
	
	Hoàng Văn Lập
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	32
	ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG MINH
	Phạm Văn Tính
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	
	x

	33
	
	Phạm Văn Ngọc
	Bí thư Đảng ủy, CT UBND
	
	x

	34
	
	Bùi Văn Nhâm
	TVĐU, Chủ tịch MTTQ
	x
	x

	35
	
	Đỗ Văn Lâm
	TVĐU, Phó Chủ tịch UBND
	
	x

	36
	
	Phạm Văn Hùng
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	
	x

	37
	ĐẢNG BỘ XÃ GIANG BIÊN
	Nguyễn Đức Lộc
	HUV, Bí thư Đảng ủy
	x
	x

	38
	
	Phạm Văn Đồng
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	39
	
	Hoàng Anh Tuấn
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	40
	
	Nguyễn Ngọc Thuần
	TVĐU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
	x
	x

	41
	
	Phạm Văn Thanh
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	42
	
	Nguyễn Văn Cường
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	43
	
	Hoàng Văn Thắng
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	44
	
	Lê Xuân Định
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	45
	ĐẢNG BỘ XÃ HÙNG TIẾN
	Vũ Đăng Điền
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	46
	
	Lê Thị Ánh Tuyết
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
	x
	x

	47
	
	Nguyễn Kim Chất
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	48
	
	Đặng Văn Thuyên
	ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
	x
	x

	49
	
	Phạm Văn Quý
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	50
	
	Vũ Thị Hòa
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	51
	ĐẢNG BỘ XÃ HƯNG NHÂN
	Trần Hữu Bắc
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	52
	
	Đỗ Văn Thùy 
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	53
	
	Nguyễn Văn Vơn 
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
	x
	x

	54
	
	Nguyễn Văn Dược 
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	55
	
	Đoàn Văn Khải 
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	56
	
	Trần Ngọc Thuấn 
	TVĐU, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	57
	ĐẢNG BỘ XÃ
 HOÀ BÌNH
	Hoàng Hữu Thủ
	HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	58
	
	Phạm Văn Đương
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	59
	
	Phạm Doãn Tùng
	TVĐU, Thường trực Đảng ủy
	x
	x

	60
	
	Đoàn Như Roãn
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	61
	
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	62
	ĐẢNG BỘ XÃ HIỆP HOÀ
	Phạm Trung Nguyên
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	63
	
	Nguyễn Đức Chung
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
	x
	x

	64
	
	Nguyễn Quốc Thùy
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	65
	
	Phạm Danh Đông
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	66
	
	Vũ Đức Khiên
	TVĐU, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	67
	
	Phạm Trung Chính
	Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	68
	
	Nguyễn Khắc Viên
	Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	69
	ĐẢNG BỘ XÃ LIÊN AM
	Lã Văn Tập
	Bí thư Đảng ủy
	x
	x

	70
	
	Nguyễn Xuân Sáu
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	71
	
	Bùi Văn Lợi
	Phó bí thư TTĐU, Chủ tịch HĐND
	x
	x


	72
	
	Trần Đức Chín
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	73
	
	Đỗ Xuân Đại
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	74
	
	Vũ Đức Hường
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	75
	
	Bùi Thị Hoa Dơn
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	76
	ĐẢNG BỘ XÃ NHÂN HOÀ
	Trần Văn Tiến
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	
	x

	77
	
	Đỗ Văn Thân
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
	
	x

	78
	
	Trần Văn Quang
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	
	x

	79
	
	Nguyễn Văn Hiếu
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	
	x

	80
	
	Đỗ Mạnh Cường
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	
	x

	81
	
	Nguyễn Văn Chiến
	Phó chủ tịch UBND
	
	x

	82
	ĐB xã Thanh Lương
	Nguyễn Đình Nha
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	83
	ĐẢNG BỘ XÃ THẮNG THUỶ
	Tống Khánh Thản
	HUV, Bí thu Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	84
	
	Nguyễn Hữu Học
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
	x
	x

	85
	
	Nguyễn Văn Cường
	Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	86
	
	Nguyễn Đình Kiên
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	87
	
	Đào Mạnh Thế
	TVĐU, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	88
	
	Tống Khánh Thuyên
	Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	89
	ĐẢNG BỘ XÃ TIỀN PHONG
	Nguyễn Văn Vớ
	Bí thư Đảng ủy
	x
	x

	90
	
	Bùi Văn Rực
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	91
	
	Vũ Văn Thụ
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	92
	
	Nguyễn Hồng Hải
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	93
	
	Đỗ Minh Soạn
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	94
	
	Bùi Văn Môn
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	95
	ĐẢNG BỘ XÃ TRẤN DƯƠNG
	Đặng Văn Diệu
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	x
	x

	96
	
	Trần Thị Huế
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
	x
	x

	97
	
	Trần Văn Thìn
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	98
	
	Trần Văn Mền
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	99
	
	Phạm Văn Tuất
	TVĐU, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	100
	
	Bùi Văn Thách
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	101
	ĐẢNG BỘ XÃ 
TÂN HƯNG
	Nguyễn Văn Thuấn
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	102
	
	Nguyễn Văn Hưng
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	103
	
	Phạm Văn Lượng
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	104
	
	Trần Thị Thắm
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	105
	
	Phạm Văn Hanh
	TVĐU, Phó chủ tịch UBND
	x
	x


	106
	ĐẢNG BỘ XÃ
 TAM CƯỜNG
	Đoàn Thị Nhung
	Bí thư Đảng ủy
	x
	x

	107
	
	Lương Cao Thắng
	Phó bí thư TTĐU, CT HĐND
	x
	x

	108
	
	Đinh Hữu Lâm
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
	x
	x

	109
	
	Ngô Ngọc Cương
	TVĐU, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	110
	
	Lương Cao Tuyền
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	111
	
	Đặng Văn Kiên
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	112
	ĐẢNG BỘ XÃ TRUNG LẬP
	Vũ Văn Bảo
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	113
	
	Lâm Văn Thiện
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	114
	
	Trần Văn Kiên
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	115
	
	Vũ Thành Phung
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	116
	
	Nguyễn Thị Hồng
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	117
	
	Lâm Xuân Thư
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	118
	ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH LONG
	Nguyễn Phú Tường
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	119
	
	Đoàn Văn Huyến
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	120
	
	Phạm Trung Dũng
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	121
	
	Phạm Thế Hoạt
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	122
	
	Nguyễn Văn Chung
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	123
	ĐB VINH QUANG
	Trần Thị Hàn
	TVĐU, Chủ tịch MTTQ
	x
	x

	124
	ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH AN
	Vũ Quang Trình
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	125
	
	Nguyễn Văn Hào
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	126
	
	Vũ Trọng Quảng
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	127
	
	Bùi Quang Thành
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	128
	
	Nguyễn Văn Bình
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	129
	
	Nghiêm Xuân Tú
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	130
	ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TIẾN
	Nguyễn Đức Thịnh
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	131
	
	Đỗ Mạnh Thường
	Phó Bí thư TT Đảng ủy
	x
	x

	132
	
	Nguyễn Văn Bằng
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	133
	
	Đặng Văn Cành
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	134
	
	Đỗ Ngọc Bình
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	135
	ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH PHONG
	Nguyễn Văn Hà
	HUV, Bí thư Đảng ủy
	x
	x

	136
	
	Nguyễn Thành Thịnh
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	137
	
	Vũ Thành Đạo
	Thường trực Đảng, CT HĐND
	x
	x

	138
	
	Hà Văn Vinh
	ĐUV, Phó chủ tịch UBND
	x
	x

	139
	
	Lưu Thị Mát
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	140
	ĐẢNG BỘ XÃ 
VIỆT TIẾN
	Vũ Tuấn Ngọc
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND
	x
	x

	141
	
	Nguyễn Văn Vận
	PBT Đảng ủy, CT UBND
	x
	x

	142
	
	Nguyễn Văn Tuyên
	Phó bí thư TTĐU
	x
	x

	143
	
	Đặng Văn Dơn
	TVĐU, Phó Chủ tịch HĐND
	x
	x

	144
	
	Đỗ Văn Tuyền
	TVĐU, Chủ tịch UBMTTQ
	x
	x

	145
	
	Đặng Hồng Cảnh
	ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
	x
	x

	146
	ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN
	Vũ Văn Tuân
	PBTĐU, Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo
	x
	x

	147
	
	Phạm Tiến Dũng
	TVĐU, Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo
	x
	x

	148
	ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ
	Phạm Văn Luyện
	PBT Đảng ủy Quân sự huyện
	x
	x

	149
	ĐB CÔNG TY TNHHMTV CTKTCT THUỶ LỢI
	Lê Minh Tân
	HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
	x
	x

	150
	
	Đỗ Trung Khánh
	Phó BTĐU, Tổng giám đốc
	x
	x

	151
	
	Nguyễn Văn Thạnh
	TVĐU, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính
	x
	x

	152
	ĐB TRƯỜNG THPT N.B.K
	Hoàng Minh Toàn
	BTĐB, Hiệu trưởng
	x
	x

	153
	
	Bùi Thái Hiển
	PBTĐB, Phó Hiệu trưởng
	x
	x

	154
	ĐB TRƯỜNG THPT VĨNH BẢO
	Đào Văn Đương
	BTĐB, Hiệu trưởng
	x
	x

	155
	
	Lê Minh Tiến
	PBTĐB, Phó Hiệu trưởng
	x
	x

	156
	ĐB TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
	Phạm Huy Hùng
	BTĐB, Hiệu trưởng
	x
	x

	157
	
	Hà Đức Huy
	PBTĐB, Phó Hiệu trưởng
	x
	x

	158
	ĐB TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU
	Tống Công Thương
	BTĐB, Hiệu trưởng
	x
	x

	159
	
	Phạm Văn Thiết
	PBTĐB, Phó Hiệu trưởng
	x
	x

	160
	Ban Tuyên giáo 
	Đoàn Anh Tuấn
	Phó trưởng ban Thường trực
	x
	x

	161
	Ban Dân vận 
	Nguyễn Hữu Cường
	Phó trưởng ban Thường trực
	x
	x

	162
	Ủy ban kiểm tra 
	Vũ Văn Tường
	HUV, Phó Chủ nhiệm
	x
	x

	163
	Ủy ban kiểm tra 
	Vũ Đức Dương
	Phó Chủ nhiệm
	x
	x

	164
	Văn phòng HU
	Nguyễn Tiến Hoàng
	PBTCB, Phó Chánh Văn phòng
	x
	x

	165
	Văn phòng HU
	Lương Kim Thoa
	Phó Chánh Văn phòng
	x
	x

	166
	Văn phòng HU
	Phạm Văn Tiệp
	Phó Chánh Văn phòng
	x
	x

	167
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	Lương Trọng Linh
	Phó Giám đốc
	x
	x

	168
	Hội CCB
	Nguyễn Văn Thái
	BTCB, Chủ tịch
	x
	x

	169
	
	Trần Khắc Hợi
	Phó Chủ tịch
	x
	x

	170
	
	Nguyễn Xuân Thảo
	Phó Chủ tịch
	x
	x

	171
	Hội Nông dân

	Trịnh Khắc Tiến
	HUV, Chủ tịch
	x
	x

	172
	
	Phạm Văn Đăng
	Phó chủ tịch
	x
	x

	173
	
	Vũ Thị Thu Hương
	Phó chủ tịch 
	x
	x

	174
	Huyện đoàn thanh niên

	Vũ Duy Minh
	Bí thư
	x
	x

	175
	
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó Bí thư
	x
	x

	176
	Liên đoàn lao động
	Phạm Xuân Hanh
	HUV, Chủ tịch
	
	x

	177
	
	Trần Văn Hiếu
	Phó chủ tịch
	
	x

	178
	CB VĂN PHÒNG HĐND &UBND
	Lê Thị Hạnh
	Phó ban kinh tế-xã hội
	x
	x

	179
	
	Nguyễn Thị Thái
	Phó ban pháp chế
	x
	x

	180
	
	Nguyễn T.Lan Hương
	Chánh VP
	x
	x

	181
	
	Phạm Văn Thắng
	Phó CVP
	x
	x

	182
	
	Cao Ngọc Cảnh
	Phó CVP
	x
	x

	183
	PHÒNG NỘI VỤ
	Nguyễn Đình Duy
	Trưởng phòng
	x
	x

	184
	
	Nguyễn Trọng Tuệ
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	185
	
	Đoàn Thanh Đức
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	186
	PHÒNG KTHT
	Trần Anh Toán
	Trưởng phòng
	x
	x

	187
	
	Trịnh Doãn Thuyết
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	188
	
	Phạm Trung Mến
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	189
	PHÒNG TÀI CHÍNH
	Phạm Đức Thảo
	Trưởng phòng
	x
	x

	190
	
	Đặng Duy Thức
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	191
	
	Phạm Minh Hùng
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	192
	PHÒNG LĐTB &XH
	Nguyễn Văn Thanh
	Trưởng phòng
	x
	x

	193
	
	Nguyễn Thị Hà
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	194
	
	Nguyễn Minh Đức
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	195
	PHÒNG TƯ PHÁP
	Nguyễn Thị Ngà
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	196
	PHÒNG  NÔNG NGHIỆP
	Nguyễn Văn Đàn
	Trưởng phòng
	x
	x

	197
	
	Đinh Xuân Thắng
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	198
	
	Nguyễn Hồng Sáng
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	199
	PHÒNG TNMT
	Nguyễn T.Ngọc Diệp
	Trưởng phòng
	x
	x

	200
	
	Vũ Bá Tuyên
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	201
	
	Đào Nguyên Chính
	Phó Trưởng phòng
	x
	x

	202
	PHÒNG VĂN HOÁ
	Phạm Ngọc Điệp
	Trưởng phòng
	
	x

	203
	
	Nguyễn Văn Trinh
	Phó Trưởng phòng
	
	x

	204
	TRUNG TÂM VHTT VÀ TT
	Nguyễn T. Minh Ngọc
	Giám đốc 
	x
	x

	205
	
	Nguyễn Đức Tiến
	Phó Giám đốc- BT
	x
	x

	206
	
	Phạm Văn Thịnh
	Phó Giám đốc
	x
	x

	207
	
	Nguyễn Văn Nhân
	Phó Giám đốc
	x
	x

	208
	BAN QLDAĐT& XD HUYỆN
	Trần Văn Hùng
	Phó Giám đốc
	x
	x

	209
	
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó Giám đốc
	x
	x

	210
	
	Trần Trọng Vương
	Phó Giám đốc
	x
	x

	211
	TRUNG TÂM GDNN VÀ GDTX
	Phạm Ngọc Quyết
	Giám đốc
	x
	x

	212
	
	Nguyễn Thị Chính
	Phó Giám đốc
	x
	x

	213
	
	Đoàn Như Quang
	Phó Giám đốc
	x
	x

	214
	TRUNG TÂM Y TẾ
	Khổng Hữu Cương
	BTCB, Giám đốc
	x
	x

	215
	
	Phạm Thị Ưng
	PBTCB, Phó giám đốc
	x
	x

	216
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	Trần Minh Đức
	BTCB, Chi cục trưởng
	x
	x

	217
	TOÀ ÁN
	Đỗ Văn Vinh
	BTCB, Chánh án
	x
	x

	218
	
	Đinh Duy Việt
	PBTCB, Phó Chánh án
	x
	x

	219
	VIỆN KIỂM SÁT
	Nguyễn Đức Hinh
	HUV, BTCB, Viện trưởng
	x
	x

	220
	
	Phạm Xuân Tâm
	PBT, Phó Viện trưởng
	x
	x

	221
	CB THPT CỘNG HIỀN
	Nguyễn Bá Đôn
	BTCB, Hiệu trưởng
	x
	x

	222
	
	Nguyễn Đình Xuân
	PBTCB, Phó Hiệu trưởng
	x
	x

	223
	NGÂN HÀNG NN&PTNT VB
	Phạm Mạnh Hà
	BTCB, Giám đốc
	x
	x

	224
	
	Trịnh Thị Vân Hà
	Phó BTCB, Phó giám đốc
	x
	x

	225
	NH CSXH
	Ngô Gia Tứ
	BTCB, Giám đốc
	x
	x

	226
	NHNN&PTNT NAM AM
	Dương Quốc Huy
	BTCB, Giám đốc
	x
	x

	227
	
	Nguyễn Quang Việt
	Phó BTCB, Phó Giám đốc
	x
	x

	KHỐI GIÁO DỤC

	1
	Trấn Dương
	Trần Thị Loan
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	2
	Trấn Dương
	Bùi Thị Huyên
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	3
	Trấn Dương
	Phạm Thị Bốn
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	4
	Vĩnh Tiến
	Đỗ Thị Xuyến
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	5
	Vĩnh Tiến
	Đỗ Thị Mỹ
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	6
	Vĩnh Tiến
	Đỗ Thuý Trinh
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	7
	Hoà Bình
	Phạm Thị Nga
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	8
	Hoà Bình
	Nguyễn Thị Tuyn
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	9
	Hoà Bình
	Phạm Thị Xuân
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	10
	Cổ Am
	Vũ Thị Nguyệt
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	11
	Cổ Am
	Đào Thị Hương
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	12
	Cổ Am
	Phạm Thị Xuân
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	13
	Tam Cường
	Nguyễn Thị Hân
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	14
	Tam Cường
	Lương Thị Thu Hương
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	15
	Tam Cường
	Nguyễn Thị Thời
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	16
	Lý Học
	Đỗ Thị Gái
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	17
	Lý Học
	Nguyễn Thị Hai
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	18
	Lý Học
	Vũ Như Quỳnh
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	19
	Cao Minh
	Nguyễn Thị Nhính
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	20
	Cao Minh
	Nguyễn Thị Hoa
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	21
	Cao Minh
	Hoàng Thị Linh
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	22
	Liêm Am
	Đỗ Thuý Hằng
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	23
	Liêm Am
	Lã Thị Thu Hà
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	24
	Liêm Am
	Bùi Thị Quyên
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	25
	Vĩnh Phong
	Ngô Thị Thạo
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	26
	Vĩnh Phong
	Nguyễn Thị Mai 
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	27
	Tiền Phong
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	28
	Tiền Phong
	Nguyễn Thị Ngoạt
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	29
	Tiền Phong
	Phạm Tú Uyên
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	30
	Cộng Hiền
	Nguyễn Thị Nhân
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	31
	Cộng Hiền
	Trần Thị Đà
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	32
	Cộng Hiền
	Hà Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	33
	Thanh Lương
	Trần Thị Tý
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	34
	Thanh Lương
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	35
	Vinh Quang
	Bùi Thị Thuý
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	36
	Vinh Quang
	Đỗ Thị Thanh 
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	37
	Vinh Quang
	Bùi Thị Ngọ
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	38
	Đồng Minh
	Đặng Thị Hiền
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	39
	Đồng Minh
	Nguyễn Thanh Loan
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	40
	Đồng Minh
	Nguyễn Thị Liên
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	41
	Hưng Nhân
	Trần Thị Láng
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	42
	Hưng Nhân
	Đoàn Thị Sướng
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	43
	Nhân Hoà
	Lê Thị Yên
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	44
	Nhân Hoà
	Đỗ Thị Vân
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	45
	Nhân Hoà
	Đỗ Thị Tình
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	46
	Tam Đa
	Đoàn Thị Loan
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	47
	Tam Đa
	Nguyễn Thị Cam
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	48
	Tam Đa
	Đỗ Thị Thu Hà
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	49
	Thị Trấn
	Đỗ Thị Thanh Huế
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	50
	Thị Trấn
	Hoàng Thị Tuyến
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	51
	Thị Trấn
	Lương Thị Thu Huyền
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	52
	Tân Hưng
	Vũ Thị Búp
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	53
	Tân Hưng
	Đỗ Thị Thu Hồi
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	54
	Tân Hưng
	Phạm Thị Huệ
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	55
	An Hoà
	Phạm Thị Liên
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	56
	An Hoà
	Trọng Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	57
	An Hoà
	Đào Thị Hài
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	58
	Hiệp Hoà
	Phạm Thị Bốn
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	59
	Hiệp Hoà
	Vũ Thị Dinh
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	60
	Hiệp Hoà
	Phạm Đình Cường
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	61
	Hùng Tiến
	Phạm Thị Điến
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	62
	Hùng Tiến
	Đào Thị Thuý Lan
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	63
	Hùng Tiến
	Lại Thị Thương Thương
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	64
	Trung Lập
	Lê Thị Huế
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	65
	Trung Lập
	Trần Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	66
	Trung Lập
	Dương Thị Nhàn
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	67
	Thắng Thuỷ
	Nguyễn Thị Viển
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	68
	Thắng Thuỷ
	Nguyễn Thị Bướm
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	69
	Thắng Thuỷ
	Nguyễn Thị Thuận
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	70
	Vĩnh Long
	Nguyễn Thị Minh
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	71
	Vĩnh Long
	Lưu Thị Thắm
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	72
	Vĩnh Long
	Nguyễn Thị Chiên
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	73
	Giang Biên
	Nguyễn Thị Thanh Hoà
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	74
	Giang Biên
	Vũ Thị Thuyên
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	75
	Giang Biên
	Phạm Thị Theo
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	76
	Việt Tiến
	Vũ Thị Lý Thúy
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	77
	Việt Tiến
	Tiêu Thị Thu Hậu
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	78
	Việt Tiến
	Phạm Thị Nhiếm
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	79
	Vĩnh An
	Đoàn Thị Đẳng
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	80
	Vĩnh An
	Bùi Thị Thuý
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	81
	Vĩnh An
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	82
	Tân Liên
	Phạm Thị Thu
	Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	83
	Tân Liên
	Đỗ Thị Nụ
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	84
	Tân Liên
	Đoàn Thị Na
	Phó Hiệu trưởng trường MN
	x
	x

	85
	Trấn Dương
	Bùi Thị Thuý
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	86
	Trấn Dương
	Phạm Thị Thuý Hiền
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	87
	Cổ Am - Vĩnh Tiến
	Phạm Thị Hợi
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	88
	Cổ Am - Vĩnh Tiến
	Trần Thị Yến
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	89
	Cổ Am - Vĩnh Tiến
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	90
	Hoà Bình
	Đoàn Thị Chung
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	91
	Hoà Bình
	Phạm Văn Sáng
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	92
	Tam Cường
	Nguyễn Hữu Khá
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	93
	Tam Cường
	Lê Thị Thu Hương
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	94
	Lý Học
	Đỗ Đào Tuấn
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	95
	Cao Minh
	Vũ Thị Vân
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	96
	Cao Minh
	Bùi Văn Kiên
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	97
	Liên Am
	Hà Thị Kim Anh
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	98
	Liên Am
	Đinh Thị Thu Hằng
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	99
	Cộng Hiền
	Vũ Văn Duy
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	100
	Cộng Hiền
	Lê Thị Hải Yến
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	101
	Tiền Phong - Vĩnh Phong
	Bùi Thị Phíp
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	102
	Tiền Phong - Vĩnh Phong
	Phạm Thị Hương
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	103
	Tiền Phong - Vĩnh Phong
	Vũ Thị Chững
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	104
	Thanh Lương
	Hoàng Thanh Ghi
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	105
	Thanh Lương
	Nguyễn Thị Hà
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	106
	Vinh Quang
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	107
	Vinh Quang
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	108
	Đồng Minh
	Đỗ Thị Dân
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	109
	Đồng Minh
	Lương Bích Huệ
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	110
	Nhân Hoà
	Trần Thị Nguyệt
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	111
	Nhân Hoà
	Lê Thị Thu
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	112
	Tam Đa
	Trần Văn Biến
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	113
	Tam Đa
	Đỗ Thị Miền
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	114
	Thị Trấn
	Lê Thị Kim Anh
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	115
	Tân Hưng
	Trần Trang Trọng
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	116
	Tân Hưng
	Đoàn Thị Nhát
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	117
	An Hoà
	Đặng Thị Hưởng
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	118
	An Hoà
	Bùi Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	119
	Hiệp Hoà
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	120
	Hiệp Hoà
	Nguyễn Thị Thắm
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	121
	Hùng Tiến
	Trần Thị Phước
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	122
	Hùng Tiến
	Nguyễn Thị Tri
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	123
	Trung Lập
	Đào Thị Hương
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	124
	Trung Lập
	Trần Lệ Thuỷ
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	125
	Vĩnh Long - Thắng Thủy
	Phạm Thị Mến
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	126
	Vĩnh Long - Thắng Thủy
	Nguyễn Thị Thuỳ Dương
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	127
	Vĩnh Long - Thắng Thủy
	Nguyễn Thị Huyên
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	128
	Dũng Tiến
	Nguyễn Xuân Huyền
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	129
	Dũng Tiến
	Tạ Thị Thuỷ
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	130
	Giang Biên
	Đoàn Thị Kim Thanh
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	131
	Giang Biên
	Vũ Mạnh Hùng
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	132
	Việt Tiến
	Phạm Đại Dương
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	133
	Việt Tiến
	Phạm Thị Chinh
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	134
	Vĩnh An
	Vũ Văn Tính
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	135
	Vĩnh An
	Trần Thị Kim Anh
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	136
	Tân Liên
	Phạm Thị Hồng
	Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	137
	Tân Liên
	Đoàn Thị Quyên
	Phó Hiệu trưởng trường TH
	x
	x

	138
	Trấn Dương
	Lê Thị Vân
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	139
	Trấn Dương
	Bùi Thị Liễu
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	140
	Cổ Am - Vĩnh Tiến
	Nguyễn Thu Thuỷ
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	141
	Cổ Am - Vĩnh Tiến
	Đào Thị Mến
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	142
	Hoà Bình
	Bùi Thị Sáu
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	143
	Hoà Bình
	Đỗ Trung Luyện
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	144
	Tam Cường
	Hoàng Văn Luyến
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	145
	Tam Cường
	Lương Cao Trịnh
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	146
	Lý Học- Liên Am
	Bùi Thị Quyến
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	147
	Lý Học- Liên Am
	Trần Tất Thành
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	148
	Cao Minh
	Hoàng Thị Tiêng
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	149
	Cao Minh
	Phạm Văn Hưng
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	150
	Tiền Phong-Vĩnh Phong
	Bùi Đức Tuyên
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	151
	Tiền Phong-Vĩnh Phong
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	152
	Cộng Hiền
	Đỗ Xuân Hưng
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	153
	Cộng Hiền
	Nguyễn Thị Vui
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	154
	Vinh Quang - 
Thanh Lương
	Nguyễn Thị Kim Lanh
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	155
	Vinh Quang -
 Thanh Lương
	Đỗ Thị Hương
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	156
	TH&THCS
Hưng Nhân
	Nguyễn Xuân Quang
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	157
	TH&THCS
Hưng Nhân
	Đào Văn Chung
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	158
	Nhân Hoà- Tam Đa
	Ngô Gia Nghì
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	159
	Nhân Hoà- Tam Đa
	Nguyễn Văn Thuấn
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	160
	Tân Hưng-Thị Trấn
	Nguyễn Thị Hồng
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	161
	Tân Hưng-Thị Trấn
	Tống Thị Thuân
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	162
	An Hoà
	Vũ Minh Tiến
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	163
	An Hoà
	Phạm Thị Hoa
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	164
	Hiệp Hoà - Hùng Tiến
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	165
	Hiệp Hoà - Hùng Tiến
	Nguyễn Thị Họa
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	166
	Đồng Minh
	Phạm Xuân Hưng
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	167
	Đồng Minh
	Đặng Thu Hằng
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	168
	Giang Biên
	Vũ Thị Thênh
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	169
	Giang Biên
	Phạm Trung Thịnh
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	170
	Thắng Thuỷ -
Vĩnh Long
	Phạm Kiên Trung
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	171
	Thắng Thuỷ -
Vĩnh Long
	Nguyễn Thị Tươi
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	172
	Việt Tiến
	Hoàng Thị Hợi
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	173
	Việt Tiến
	Trần Thị Sơn
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	174
	Vĩnh An - Tân Liên
	Lê Thị Bình
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	175
	Vĩnh An - Tân Liên
	Phạm Thị Hà
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	176
	Trung Lập
	Phạm Tiến Ba
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	177
	Trung Lập
	Trẩn Thị Hương
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	178
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Nguyễn Như Hiền
	Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x

	179
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Đặng Minh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng trường THCS
	x
	x
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